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Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 5967/KH-UBND ngày 08/11/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện quy định về chuẩn tiếp cận của người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Thực hiện Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn Thành phố theo quy định tại Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, đồng thời chuẩn bị các điều kiện phục vụ việc đánh giá, công nhận, khen thưởng và xếp hạng Thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm đánh giá đầu tiên 2014 (thời điểm tính từ ngày 01/7/2013 đến ngày 30/6/2014), Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện nội dung sau:
1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện Báo cáo đánh giá khả năng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2014 trên địa bàn xã/phường/thị trấn (Mẫu số 1) theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 và Kế hoạch số 5967/KH-UBND ngày 08/11/2013, số liệu tạm tính từ ngày 01/7/2013 đến ngày 30/4/2014, gửi Ủy ban nhân dân quận, huyện.
2. Xây dựng Báo cáo đánh giá khả năng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2014 trên địa bàn quận/huyện (Mẫu số 2) (trên cơ sở tổng hợp các báo cáo của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn) gửi về Sở Tư pháp. 
Việc triển khai thực hiện các quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở là nhiệm vụ mới, nhằm tạo điều kiện nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, bảo vệ và phát huy quyền và lợi ích hợp pháp của công dân ngay tại cơ sở, khẳng định vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. Kết quả thực hiện có ảnh hưởng đến việc xét thi đua khen thưởng hàng năm đối với các tỉnh/thành phố. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nội dung trên và gửi Báo cáo về Sở Tư pháp (Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật), địa chỉ 141 – 143 Pasteur, phường 6, quận 3 (đồng gửi vào địa chỉ thư điện tử vthung.stp@tphcm.gov.vn) trước ngày 10/5/2014 để Sở Tư pháp thống kê, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định./.
(Đính kèm các biểu mẫu Báo cáo)

	Nơi nhận:

- Như trên;

- PCT UBNDTP Hứa Ngọc Thuận (để báo cáo);

- Văn phòng UBND TP (để báo cáo);

- Phòng Tư pháp quận, huyện;
- Lưu: VT; PBGDPL.
	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(ĐÃ KÝ)
Trần Văn Bảy
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	Số:   …/BC-UBND
	…, ngày…tháng…năm 2014


BÁO CÁO

đánh giá khả năng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2014 
trên địa bàn xã/phường/thị trấn 
(Số liệu tạm tính từ ngày 01/7/2013 đến ngày 30/4/2014)


I. Khái quát tình hình xã/phường/thị trấn
1. Đặc điểm, tình hình của xã/phường/thị trấn (trong đó nêu rõ xã/phường/thị trấn thuộc loại nào trong các xã/phường/thị trấn quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 6 của Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở bàn hành kèm theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở).


2. Đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các tiêu chí, tiêu chí tiếp cận pháp luật đối với việc cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật, khả năng nâng cao hiểu biết pháp luật và việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp công dân.



3. Thuận lợi, khó khăn của địa phương trong năm đầu tiên xây dựng xã/phường/thị trấn tiếp cận pháp luật. 

II. Đánh giá khả năng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2014 của xã/phường/thị trấn
1. Tình hình triển khai thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg trên địa bàn xã/phường/thị trấn.
2. Căn cứ các tiêu chí tiếp cận pháp luật  quy định tại Điều 5; điều kiện công nhận địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tiêu biểu về tiếp cận pháp luật theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg, căn cứ tình hình thực tế của địa phương đánh giá thực trạng, khả năng đáp ứng các tiêu chí tiếp cận pháp luật của xã/phường/thị trấn.

3. Dự kiến số điểm xã/phường/thị trấn đạt được theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg trên địa bàn. Số liệu tạm tính từ ngày 01/7/2013 đến ngày 30/4/2014. Nếu có tiêu chí chưa đạt 50% số điểm tối đa, cần nêu rõ lý do, có đánh giá cụ thể các nguyên nhân, hạn chế dẫn đến việc chưa đạt.
3. Giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong việc cải thiện khả năng đáp ứng các tiêu chí tiếp cận pháp luật trong năm 2014 và các năm tiếp theo.

III. Kiến nghị, đề xuất

Kiến nghị, đề xuất với Ủy ban nhân dân quận, huyện, Thành phố các vấn đề liên quan đến việc giải quyết khó khăn, vướng mắc nhằm cải thiện, nâng cao điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thành phố, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tiêu biểu về tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở./.   
	Nơi nhận:

- UBND quận, huyện (để báo cáo);

- Phòng Tư pháp quận, huyện;

- Lưu: VT,…


	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH

(Chữ ký và dấu UBND)

Họ và tên
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	Số: …/BC-UBND
	…, ngày…tháng…năm…


BÁO CÁO

đánh giá khả năng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2014

trên địa bàn quận/huyện

(Số liệu tạm tính từ ngày 01/7/2013 đến ngày 30/4/2014)

[image: image1]
I. Khái quát tình hình quận/ huyện (vài nét về đặc điểm, tình hình của địa phương, nêu rõ tổng số xã/phường/thị trấn trên địa bàn)

II. Đánh giá khả năng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

1. Tổng hợp tình hình triển khai các hoạt động xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở thuộc phạm vi quản lý hành chính của quận, huyện (hướng dẫn, chỉ đạo, có các giải pháp cải thiện điều kiện tiếp cận của các xã, phường, thị trấn; sự cần thiết thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật đối với việc cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân, đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết pháp luật, thực hiện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân…).

2. Dự kiến số lượng, tỷ lệ % các xã/phường/thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn theo dự kiến kết quả tự đánh giá của các xã/phường/thị trấn trên địa bàn; đối chiếu với điều kiện công nhận, xếp hạng, biểu dương địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật quy định tại Điều 6 Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg dự kiến số điểm quận/huyện đạt được năm 2014.

Trong đó cần ghi rõ:

+ Tổng số các phường thuộc quận đạt từ 900 điểm trở lên (không có tiêu chí nào đạt dưới 50% số điểm tối đa) hoặc các xã, thị trấn thuộc huyện đạt từ 800 điểm trở lên (không có tiêu chí nào đạt dưới 50% số điểm tối đa).

+ Cần chú thích rõ hoặc lập bảng riêng về các xã/phường/thị trấn dự kiến có tiêu chí đạt dưới 50% số điểm tối đa.

3. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc (nếu có) và các biện pháp tự khắc phục khó khăn của xã/phường/thị trấn để thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã/phường/thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn.

4. Các phương hướng, giải pháp cụ thể quận/huyện cần thực hiện trong thời gian tới để khắc phục khó khăn, cải thiện, nâng cao điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn.

III. Kiến nghị, đề xuất

Kiến nghị, đề xuất với Ủy ban nhân dân Thành phố, với các Sở, ban, ngành về những nội dung liên quan đến cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật ở xã/phường/thị trấn thuộc phạm vi quản lý hành chính của quận/ huyện và các kiến nghị, đề xuất khác có liên quan./.

	Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;

- Lưu: VT,…


	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH

(Chữ ký và dấu UBND)

Họ và tên


KHẨN





Mẫu số 1





Mẫu số 2
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